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Bác 101 quê gốc ở đây a?
Vâng, quê gốc tôi ở đây.

Các cụ sinh bác 101 cũng người ở đây?
Vâng.

Thế trước các cụ làm gì?
Trước thì Mẹ tôi làm ruộng. còn bố thì làm xã đoàn như bảo vệ bây giờ
Có phải như công an xã bây giờ không?
Lúc bấy giờ riêng bộ máy hành chính của ngụy quyền riêng từng làng.

Trước cách mạng đã có xã đoàn ạ?

Vâng, có nơi người ta gọi là trương tuần.

À vâng trương tuần, ông được gọi là trương tuần ạ?

Vâng, trương tuần.
Bà thì làm gì ạ?
Bà chả làm gì cả.

Nhà bác hồi đấy có bao nhiêu mẫu ruộng?

Ba mẫu.
3 mẫu so với ngày xưa là nhiều hay là ít?

Ba mẫu. Như thế là đủ ăn lần hồi, so với người khác là bình thường
Bác có đông  anh em không?

Bố tôi hay tôi?

Bác a?
À tôi. Tôi có ông anh tôi là thứ 2, người em giai nữa với 2 người em gái.
Thế 2 trai, 2 gái?

Vâng, cũng đông đấy.
Thế bác hồi nhỏ bác có được đi học không?
Hồi nhỏ tôi được đi học. Tôi học đến năm 54 thì hết tiểu học. hồi bấy giờ tiểu học là 6 năm.

Là hồi nhỏ cơ mà??
Vâng, hồi nhỏ đấy.
Hồi nhỏ học sao lại học đến năm 54 ạ? 
Vâng, tôi học đến năm 44 là hết tiểu học
À, vâng. Học đến năm 44 là 6 năm.

Vâng 6 năm.lúc bấy giờ nó có đồng ấu, dự bị này,sơ đẳng này. xong rồi hắn lại thi 1 nấc. thi 1 nấc xong rồi lại học tiếp lớp nhì năm thứ 1, lớp nhì năm thứ 2, rồi mới đến lớp nhất đấy như thế thì  mới coi như hết lớp tiểu học.vâng (cười)
Thế thì lúc ấy thì lúc đó bác 15 tuổi?
Vâng. 15 tuổi.

Thế lớp học thì ở đâu hả bác?
Lớp học thì ở xã thổ Tang.
À, lên tận Thổ Tang ạ?

Vâng. Xã hợp tang.

Mà có đông người đi  học không?

Làng tôi có 2 người.

Bác với các bác nào? 

Tôi với ông Bộ. tôi đi học trước ông Bộ 1,2 năm gì đấy
Là 2 người trong làng 
Vâng 2 người.

Thế thôn Yên Nhiên này là được 2 người?

Vâng.có 2 người lên Thổ Tang đi học. lúc bấy giờ ta gọi là trường huyện rồi, trường phủ.
Lớp bác học có đông học sinh không?

6 lớp, 7 lớp
Lớp bác học có đông học sinh không
 Lớp có độ khoảng 40, hơn 40 người.

Có đông phụ nữ không?

Có ít thôi. Loáng thoáng có độ 4,5 người. có 2 cô con quan.con thừa phái lệnh sự, các con nhà giàu ở Thổ Tang

Như vậy thì ít? Mà hồi ấy bác đi học có phải đi làm thêm gì không hay gia đình…?

Tôi thì không phải làm gì chỉ có ngày nghỉ là đi chăn trâu thôi.
Cũng tham gia giúp gia đình thôi chứ không phải đi làm kiếm sống phải không bác?

Vâng, lúc bấy giờ nhà tôi có khoảng 3 mẫu ruộng với cấy rẽ thêm khoảng độ 2 mẫu nữa, nó thêm việc làm. Bố tôi cũng gọi là có trâu cày. kinh tế so với trong làng cũng goi là đủ ăn

Bác ơi, hồi đấy ông nhà mình làm trương tuần thì thường là làm những công việc như thế nào?  
Là đêm thì đi tuần bảo vệ xem có trộm cắp gì giữ gìn, đi đồng xem hoa màu của dân làng ta cầy cáy mình giữ cho người ta khỏi ăn trộm, thế thôi.

Thế hồi đấy làng mình đông người làm Trương tuần không, có mấy người?
Thường là trong làng có 1 hoặc 2 người.

1 làng ấy ạ?

1 làng đấy, thế còn nhân viên ấy làng tôi gọi là tuần viên tức là các nhân viên đi theo cái ông Trương tuần này để đi tuần tra ban đêm ban ngày thê thôi.
Thì trương tuần hồi đấy theo như cháu hiểu thì quyền là to hơn tuần phiên đúng không?

Vâng

Coi như là cấp trên của tuần viên đấy a?

Vâng, coi như trong 1 cái tiểu đội đó thì người này la chỉ huy trách nhiệm điều hành.

Như vậy là có tuần viên ạ?

Vâng tuần viên nó cũng coi như la công an, coi như là người bảo vệ có người tổ trưởng. đại khái thé thôi
Thê trương tuần hồi đấy có những công cụ gì?

Chả có công cụ gì đâu chỉ đi tuần thế thì, tôi lúc đó tôi lớn thì tôi được biết là đi tuần thì trong người cũng có cái gậy, có cái quắm.

Quắm à?
Vâng quắm, con dao bằng sắt cắm vào cái đuôi, lưỡi nó khoằm khoằm thế này.

Con dao quắm ạ?

Vâng khi đi tuần thì đem đi theo.coi như là vũ khí bây  giờ
Coi như là đem vũ khí ấy ạ?

Vâng đem vũ khí chỉ có là thế thôi.

Vâng tất nhiên thì hồi đó súng  ít.

Vâng ít, chứ cũng không có súng ống gì .
Chaú đọc truyện ngày xưa thì thấy thì cháu thấy có tay thước.
À đấy.

Thế bác có thấy tay thước không ạ?

Tôi có nhìn thấy.

Nó như thé nào?

Nó là một miếng gỗ dài khoảng dộ sải tay hoặc hơn tý. Tóm lại nó như một cái gậy.

Nó bằng gỗ gì, lát hay…?
Nó bằng gỗ gì cũng được, không phân biệt gỗ gì, nó vuông vuông, bẹt bẹt bằng 2 tay nó dày dày tý. Nó thay cái gậy tre (cười)

Vâng

Đơn giản.

Đó là tay thước đấy a?

Vâng.

Thế là trương tuần được trang bị tay thước, dao quắm?

Gọi là tự các ông ấy sắm lấy thôi (cười) chứ chả có ai cho.

Bác có hay gặp các ông mà ngày xưa làm chính quỳền trước ấy: làm lý trưởng, hay có thấy quan huyện, quan tỉnh về làng mình không?

Có đấy.
Cái hồi mà chưa giành được chính quyền ấy?

Cái hồi mà chưa giành được chính quyền cũng đôi khi là quan về làng có việc gì đấy goi là phổ biến công việc cho dân làng.

Thường là phổ biến những công việc gì?

Lúc bấy giờ tôi gọi là cũng chỉ biết như thế thôi chứ tôi cũng không đi nghe.

Thế bác cũng không đi dự ạ?

Coi lúc bấy giờ la trẻ con chỉ biết như thế thôi. Nghe tin ngày dần có quan về làng- thiểu dụ gọi

là như thế. Chứ không gọi là phổ biến như cái từ mới bây giờ.

Vâng, ngày xưa từ ngữ nó khác.

Vâng ta thiểu dụ thế.khi mà có quan về các cụ dân làng cắm cờ mãi từ đầu đường cái, cờ thần ở đình đấy,cắm về gọi là theo cái đường đón quan về đình đấy (cười)

Cũng phải tổ chức lễ đón long trọng chứ, đúng không a?

Vâng tức là phải ra mãi tận cách hết cái đường thẳng quan đến đấy 
Thường thì quân đến đây bằng gì, ngựa a?

Lúc bấy giờ thì họ có xe tay.

Người kéo ấy à?

Vâng, 
Người nào đi hầu cận, đi cùng không?

Có, có lính.Lính người kéo đấy.

Thế có đi theo?

Khoảng dăm ba người đội cái nón bé bé, chóp chóp gọi là lính cơ (cười) lính khố xanh.

Vâng cái từ lính khố xanh là của Nam triều, lính khố đỏ…

Lính khố xanh chỉ là  lính bảo vệ thôi chứ còn lính chiến đấu mới là lính khố đỏ.

À, lính chiến đấu là lính khố đỏ? Hồi bác đi học bác có được đi đến nhiều nơi khác không, giả như đi Hà Nội hay đến những nơi khác?

Không có đâu.

Chỉ ở đây thôi?

Vâng.

Có lên Vĩnh Yên không?

Vĩnh Yên thì cũng không được đi đâu, không có ai tổ chức. Tôi học đến lớp nhất của trường ấy thì thầy giáo có tổ chức ra scút [hướng đạo sinh], thầy giáo thỉnh thoảng đưa đi một vài nơi...
Tức là bác tham gia các hoạt động ấy ở trường?
Vâng ở trường thôi, đi lên cái miếu bổ sao cắm trại ở đấy, ra cái chỗ mà chúng tôi có làng chúng tôi có miếu thờ một ông cũng có trình độ, đỗ đạc gì đấy, thầy giáo có đưa chúng tôi ra đấy 1 buổi gọi là cắm trại, ăn uống, nói chuyện cho nghe người này có cái thành tích thế nọ thế kia, học hành thế thôi, hát hiếc đôi ba câu (cười)

Những hoạt động đó tốt chứ ạ?

Vâng.
Thế bác tham gia cách mạng là thế nào, đầu tiên thì ai tuyên truyền cho bác?

Tôi, nhà tôi thì không phaỉ ở cái đất này, ở đất phía trong.
Tức là nhà ở chỗ khác ạ?

Vâng, ở chỗ khác,nhà tôi liền hàng xóm với ông gọi là ông Hùng. Ông ấy  bị tây bắn chết.rồi. Gọi là hàng xóm nhà ông này thì nghèo không có ruộng nương gì cả. tôi thì có mấy mẫu ruộng với cấy chia cấy rẽ nữa nên thóc gọi là đủ ăn. Thế nhưng mà xóm giềng liền kề với nhau thì thường đi lại trao đổi do đấy là biết được ông ấy, ông ấy nghèo ông ấy đi làm thợ

Tức là ông ấy bỏ quê đi làm thợ rồi ạ?

Không bỏ quê đâu vẫn ở nhà, đi làm thợ loanh quoanh, làm thợ xây.

À thế là đi làm thự xây thôi chứ không phải là đi làm công nhân phải không a?

Vâng, đi làm thợ xây trong dân làng hoặc các làng loanh quanh đây ai có việc gì thì làm
Cháu cứ tưởng di làm thợ là làm công nhân, thế đi làm thợ xây thôi chứ không đi làm công nhân đúng không a?

Không, không đi làm công nhân.

Gọi là đi làm các ngành nghề khá mà vẫn ở làng?

Vâng vẫn ở làng.

Gọi là không bỏ làng, vâng cháu hiểu rồi.

Vâng, ông ấy đi làm làng tôi với làm loanh quanh vài ba làng thì ông ấy được giác ngộ trước, ông ấy đón cán bộ, lúc bấy giờ người ta gây cơ sở để gây phong trào, người ta về người ta ở đấy để lấy chỗ đi lại.

Thế ông Hùng gặp gỡ rồi tuyên truyên cách mạng như thế nào?

Vâng tôi thường hay lên chơi, tôi, nhà ông ấy ở chỗ này chẳng hạn, thế thì tôi có ông chú  lấy cô tôi liền vách với nhà ông này có cái cửa sổ mở cánh chứ không như thế này 2 nhà thông luôn, thế nhà tôi liền nhà ông Hùng, liền nhà chú tôi chứ, tôi mới hay lên nhà chú, nhà ông chú, nhà ông hùng chơi chơi chú tôi,coi như người nhà, người làng. Đối với ông chú thì là ngườ nhà rồi nhưng đối với nhà ông Hùng thì cũng hay lên chơi nhà ông ấy, xóm giềng.
Bác có nhứ khoảng đó là khoảng năm bác bao nhiêu tuổi không?

Tôi năm đó là 15 tuổi, năm 44

Thế ông ấy thường hay tuyên truyền như thế nào bác có nhớ không?

Ông ấy, đầu thì ông ấy nói chuyện đại khái Tây, Nhật nó đến đánh chiếm nước ta, tôi thì lúc bấy giờ tôi được ngồi nghe, ông chú tôi thì cũng biết là ông này thì có ông cán bộ đến ở rồi, 2 nhà liền nhau mà thường thì cứ mở cửa ra là khách đến, ông cán bộ đến thì ông ấy mở cửa ra cho người khác thấy được, không thể dấu được, thi cứ nói là khách ở đâu đó đến chơi dần dần rồi là phải nói thật, tôi lên đấy thì được gặp nghe ông ấy nói nhiều tình hình nước ta thế này rồi thì chúng tôi đến (ngập ngừng) lúc bấy giờ hhì người ta cũng phải nói thật là mục đích tôi đến đay là như thế, là để tổ chức phong trào, tuyên truyền cứu nước, thế thì hiểu cái công việc này to lớn là phải toàn dân tham gia, người già người trẻ, đàn ông đàn bà phải tham gia và đều có thể tham gia được và làm công việc thích  hợp. Vậy thì người ta nói chuyện như thế mới cho xem báo chí lúc, bấy giờ là báo cứu quốc, báo cờ giải phóng. trong thôn xóm tôi lúc bấy giờ cái người đi học là ít, biết đọc biết viết cũng là ít, cả làng tôi như thế là có 2 người, tôi với một người nữa là đi học ở trường xa chứ còn trong làng thì cũng có, có ông thầy dạy chữ nho chữ quốc ngữ, cũng là ít người dậy chữ
Báo Cứu quốc với báo Cờ giải phóng là do ông Hùng đưa cho bác xem a?
Ông Hùng đưa cho.

Bác có đọc cho mọi người không vì số ngươi biết chữ ít lắm mà?
Lúc mới thì không dám đọc cho ai cảchỉ tự mình xem nó thế nào thôi, giống chuyện trong gia đình lúc  bấy giờ là kín lắm nếu mình lộ ra(ngạp ngừng).
Ý cháu hỏi là bác đọc xong cái đó bác  có đi tuyên truyền  lại cho người khác không ấy?
À cũng phải làm.

Tức là nói trong gia đình thế rồi gặp người quen có nói lại những cái đọc được ở báo cứu quốc không?
Bạn bè cũng noí có chừng mực thôi bởi vì lúc bấy giờ nếu lộ ra thì ngay tuần phiên hay gọi là cái bộ máy hành chính  của họ, lộ là nó đi báo quan hoặc bắt ngay..
Vậy lúc đấy vẫn gọi là bí mật?
Vâng ,cho nên là đi đến là cũng phải đi vào lúc sẫm tối hoặc lúc nào thích hợp đông người đi lại là mới dám đến, đến là phải chuẩn bị cái lý do thế nào mà  đến chơi nhà này hay ở nhà này chứ không  có đoàng hoàng mãi về sau, sau ngày 9/3 nhật đảo chính pháp thì lúc bấy giờ phong trào mới rộng một tý.
Lúc đấy là phong trào kháng nhật cứu nước đấy?
Vâng.
Lúc bấy giờ bác thấy phong trào như thế nào?
Phong trào lúc bấy giờ phát triển mạnh, rộng, trước là ở trong thôn sau thì tuyên truyền rộng đến các vùng xung quanh.
Có hay tổ chức hội họp tuyên truyền không.

Sau đảo chính nhật thì mới dám, lúc này gọi là hoạt động bán công khai tức là không còn sợ nữa.bộ máy coi như tan rã, lúc bấy giờ dần dần lực lượng cách mạng khá mạnh rồi thì những người còn trong bộ máy ngụy quyền cũng không dám làm gì nữa lúc đó thì những tiên chỉ, thứ chỉ này nọ đều là sợ cách mạng hết không dám ngăn cản nữa.
Bác có thấy quân Nhật về không ạ?
Làng tôi thì Nhật không đến.
Tức là sau đảo chính thì phong trào của mình phát triển mà chính quyền thì cũng không hăng hái như trước nữa rồi, sợ cách mạng  đúng không?
Vâng sợ.
Thế lúc chuẩn bị khởi nghĩa thì bác được phổ bíến  như thế nào?

Sau đảo chính Nhật 9/3 thì chúng tôi được học tài liệu gọi là “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
Ai mang tài liệu ấy về?

Chị Vĩnh.

Chị Vĩnh vợ Hoàng Quốc Việt à?
Vâng, vợ Hoàng Quốc Việt.
Chị ấy phụ trách vùng này, sau ngày 9/3?.
 Vâng sau ngày đảo chính
Bà Khuất Thị Vĩnh là mang tài liệu về đúng  không?

Vâng.
Lúc mà chuẩn bị khởi nghĩa thì các bác được tổ chức như thế nào?
Chuẩn bị khởi nghĩa lúc bấy giờ là chúng tôi ở đây đang là nước vỡ đê, lụt nhưng khi mà có chỉ thị cướp chính quỳên, lúc bấy giờ chúng tôi đã có đội tự vệ chiến đấu rồi.
Thế bác ở trong đội gì, đội thanh niên hay đội tự vệ ?
Tôi ở trong đội tự vệ.

Lệnh phát động khởi nghĩa bác có nhớ là ông nào mang về, phổ biến không?
 Chị Vĩnh.

Hôm  đó bác đi như thế nào?
Tôi hôm đấy không đi mà ở làng cùng với đội tự vệ làm 2 việc là bắt những tay lúc bấy giờ coi là phản động ấy, nó muốn chống đối và tìm hiểu phong trào để  nó báo quan, làng tôi thì có 1 tên.
Cái tay mà báo quan thì làm gì trong làng?

Là chánh hội nhưng mà nó nghỉ việc rồi.

Nó tên là gì ạ?
Quang, là chánh Quang.

Bắt chánh hội  Quang đúng không?

Vâng.
Bắt thì nó có chống cự không?

Không dám chống cự.

Anh em đến bắt bác có tham gia đoàn đấy không?

Có.

Đoàn là mấy người?

Tôi  cũng không nhớ cụ thể.
Mà vũ khí thế nào?

Vũ khí là mã tấu, giáo mác, gậy gộc.

Bác vác gì?
Tôi vác mã tấu (cười)

Mã tấu đó tự mình rèn à?

Tự chúng tôi sắm chứ.
Sắm ở đâu?

Có cái làng gọi là làng làm  nghề rèn.
Thế đi rèn lấy?

Vâng, rèn lấy.

thế hồi đấy đi rèn mã tấu thì khoảng độ bao nhiêu tiền?

Tôi cũng  không nhớ rõ.
Có đắt không?

Nó là cái con dao dài dài thế này.

Nó độ khoảng mấy cân gạo, tính ra rèn có đắt không?
Không nhớ được.
Vì ngày xưa vũ khí là bị kiểm soát nên phải rèn giấu?
Lúc bấy giờ sau  đảo chính nhật phong trào của chúng tôi mạnh lắm, thì cái  bộ máy ngụy quyền không dám làm gì nữa, lép vế rồi coi như chính quyền của việt minh rồi.
Coi như được rèn mã tấu tự do đấy
Vâng.rèn tự do thì người ta mới dám làm mà mình cũng không sợ.

Thế bắt ông Quang xong rồi mình làm gì ông ấy?
Bắt xong thì dẫn lên huyện nộp cho chị Vĩnh.
Hồi ấy là chị Vĩnh là chỉ huy ở Vĩnh Tường đúng không?
Vâng.

Xong là nộp cho chị vĩnh chứ không biết sau đưa ông ấy đi đâu a?
Sau chết.

Xử tử hình à, có lập phiên tòa không hay..?
Không, không có phiên tòa gì cả, lệnh cuả chị ấy cho đi , đưa đi giống như bắt một cái tay chánh tổng gọi là tổng Tấn ở làng 
Tức là cái ngày hôm giành chính quyền bác không tham gia đi ma lại được phân công đi bắt chánh hội Quang đúng không?bác không tham gia vào đoàn  đi lấy chính quyền ở phủ, thế giành chính  quyền ở Vĩnh Yên bác có đi không?
Tôi có đi.
Như thế nào ạ?

Vĩnh Yên là Quôc dân đảng chiếm đóng rồi. Sau đấy ít ngày tôi cũng không nhớ là bao nhiêu ngày nữa thì lệnh của chị Vĩnh  đến, Ở đây chúng tôi chuẩn bị những thứ vừa huy dộng anh em đi vừa chuẩn bị lương thực: lương thực, gạo rang đến hôm đấy thì đi coi như mình làm cuộc biểu tình rộng , đông để vào đấy xem thế nào, vào Vĩnh Yên thì nó chống đối (nghe không rõ)
Sau giành chính quyền được ở đây thì bác tham gia công tác gì?

Sau khi giành chính quyền ở đây chị Vĩnh điều tôi lên làm văn thư kiêm thường trực phủ bộ Việt minh Vĩnh Tường. lúc bấy giờ Vĩnh Tường người ta gọi là phủ chứ không gọi là huỵên.
Công việc hàng ngày ở cơ quan của bác là gì?

Lúc bấy giờ công tác của mặt trận Việt minh là mỗi tổng có phân công một cán bộ phụ trách các xã xây dựng củng cố phát triển phong trào, mỗi cán  bộ một tổng có khó khăn gì thì tôi có trách nhiệm thu thập các khó khăn ấy. tôi với ông Khiêm 2 người tập hợp tình hình lại để báo lại xin chỉ thị của chị Vĩnh xem giải quyết như thế nào
Thế ngày cụ Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 2/9 ở Hà Nội ở trên đây các bác có nghe thông tin gì không?
Lúc bấy giờ thì sau cũng biết báo cứu quốc.
Sau bao lâu mới được biết?

Tôi cũng không nhớ  rõ.
Thế là biết là qua báo cứu quốc à?

Vâng cũng có nhận được thông báo trên của phượng đi học gửi về cho chị Vĩnh cùng với anh em ở Vĩnh Tường này coi như là ban huyện là tổ chức mít tinh xong huy động dân đến Thổ Tang cũng tuyên truyền cho biết là ở thủ đô Hà Nội Cụ Hồ đã thành lập chính phủ, nói lại tình hình đất nước..
Bác làm các công việc tập hợp tin tức ở các xã cho chị Vĩnh có hay phải đi xuống các xã, địa phương không?
Tôi không phải đi
Thế anh em gửi báo cáo lên thế nào?

Anh em về trực tiếp.

Bác là người nhận xong rồi tập hợp lại?

Vâng.

Hồi đó ở cơ quan có máy móc gì để làm việc không?
Hồi đó thì có máy chữ thôi

Là máy chữ đánh giấy than phải không.
Vâng

Chắc là thu được của phủ huyện trước phải không?
Vâng (cười)
hồi đấy thì ai đánh máy chữ?

Tôi đánh.

Thế đánh thì có phải học lâu không?

Không, lúc đầu thì cũng còn chậm sau thì quen có thể đánh 9, 10 ngón có thể nhìn đi chỗ khác cũng thuộc đúng chữ
Cơ quan bác lúc bấy giờ có mấy người?

Về bên mặt trận có tôi với ông Khiêm, chị Vĩnh

Chị Vĩnh là chỉ huy rồi?

Vâng.
thế là có 3 người?
Vâng.
Thế sau khi giành độc có phát động tuần lễ vàng , bác có nhớ không a?

Vâng, tôi có nhớ
Phát động tuần lễ vàng từ ngày 17 đến 23/9 thì ở đây phát động tuần lễ vàng như thế nào?

Lúc bấy giờ huyện cũng tổ chức tuần lễ vàng. trong huyện lúc bấy giờ gọi là tách ra cơ quan mặt trận với chính quyền nhưng thực chất chỉ là một thôi là vì lúc bấy giờ chúng tôi cướp được chính quyền ở thổ tang lúc bấy giờ quan phủ nó đóng ở chỗ đó sau khi cướp được chính quyền thì đều ăn uống tất ở trong ấy, cả bảo vệ cả bên mặt trận, có công việc thì bàn bạc chung. việc tổ chức tuần lễ vàng thì cũng làm kỳ đài rồi cũng vận động đông người các nơi những cán bộ xã rồi cán bộ phụ trách từng tổ một cũng vận động nhân dân đến dự mít tinh đông.
Thế tuần lễ vàng của huyện mình thu có được nhiều không bác?
Tôi cũng không nhớ được.

Sau còn có quỹ độc lập, mùa đông bính sỹ này, mình có không ạ?
cũng có nhưng tôi không nhớ

Thế hồi vận động cho tổng tuyển cở nam 46 bác có tham gia không.

Tôi không tham gia. khi có việc anh em phụ trách từng tổ một họp  nhận chủ trương
hồi đấy bác bầu cử ở đâu?

người ở xã nào thì về xã đấy

Thế hồi Cụ Hồ ký hiệp định sơ bộ mình có biết không?

Cũng chỉ biết qua báo chí thôi

Thế hồi đấy bọn phản động tuyên truyền nói xấu cụ hồ, cách mạnh, thì ở đây có thế không?
Ở đây thì ít thôi, phong trào ở đây mạnh mà.
Vâng vì cháu thấy ở nhiều nơi bọn tuyên truyền phản động cách mạng còn mình thì phản tuyên truyền nên việc đấu tranh giải quyết vấn đề nầy là rất gay go nên cháu muốn hỏi là ở đây mình có việc đấy không?
Ở mình thì nó chỉ ngấm ngầm thế nào thôi, vì ở đây huyện có làng gọi là làng Thổ Tang.Quê hương của Vũ Hồng Khanh là trùm Quốc dân đảng
Ở Vĩnh Yên Quốc dân đảng cũng hoạt động khá mạnh vậy nó có vào đây không, quân Tàu Tưởng có vào đây không?

 Không, không vào được quân tàu tưởng không đến vùng này, quốc dân đảng cũng không đến.

Vậy mình vẫn là vùng cách mạng?
Vâng nó chỉ hoạt động bí mật thế nào thôi. làng thù tang này có một số người đi theo quôc dân đảng nó chỉ bí mật chốn đi thôi chứ công khai là triệt ngay vì phong trào ở đây mạnh.
Hồi  chuẩn bị toàn quốc kháng chiến thì bác làm công tác như thế nào?
Lúc bấy giờ thì tôi lại được điều vào làm trong huyện bộ việt minh tam dương.
Bác chuyển lên tam dương từ thời gian nào?

Sau ngày nổ ra toàn quốc kháng chiến khoảng 1 tháng gì đấy
Thế chuẩn bị kháng chiến ở vùng này bác có thấy mình có làm công tác tiêu thổ kháng chiến, huấn luỵện quân sự thì ở đây làm như thế nào?
Lúc bấy giờ ở đây cũng có đấy cũng tổ chức cũng tổ chức lực lượng
Ví dụ như đào đường, phá các nhà kiên cố, tập quân sự cho thanh niên. thế bác có tham gia tự vệ hay phong trào gì không?
Tôi thì không ở nhà

Bác ở văn phòng huyện, thế văn phòng huyện lúc  bấy giờ thì thảo ra nhừng giấy tờ gì?
Thường là có việc gì thì mời anh em, gởi cho cán bộ phụ trách từng tổng về. lúc bấy giờ bộ máy gọi là mặt trận  việt minh đã tổ chức thành ban chấp hành, bí thư.có việc gì cần phổ biến rộng rãi thì mời các thành phần đó lên
Thế bác gửi công văn từ huyện về xã thì làm như thế nào?

Lúc bấy giờ chúng tôi tổ chức thành một số anh em làm công tác giao thông ,ủy ban hành chính huỵện là có công việc gì thì đều tập trung một chỗ các anh em làm công tác giao thông hàng ngày  đến đó nhận 
Đội giao thông của huyện với xã chung hay riêng a?

Là tổ chức riêng.

Thế là huyện có công việc thì cầm đi, xã có công viẹc thì cầm đi chứ không làm 2 chiều?
Giao thông ở  xã thì không có đâu

Huyện có hay họp với xã không

Có công việc gì thì họp

Thế các anh ở huyện có hay họp với tỉnh hay trung ương có hay về đây phổ biền gì không?
Huyện thì thường chỉ họp cấp tỉnh thôi trung ương thì không thấy

Họp cấp tỉnh thì thường họp ở đâu?

Lúc đầu là yên lạc, chưa cứơp được vĩnh yên thì chi phượng, anh học, chị vĩnh đến họp.
Cán bộ trung ương có về trực tiếp hay chỉ gửi công văn về thôi

Không thấy
Sau khi Tàu Tưởng rút đi thì Quốc dân đảng chạy theo Tưởng, mình chiếm Vĩnh Yên như thê nào, có tự rút đi hay mình có vào vĩnh yên không?

Tôi làm ở huyện chứ không làm ở tỉnh lúc bấy giờ bộ phận tỉnh cũng ở Tam Dương, Đạo Tú
Hồi bác chuyển lên Tam Dương cũng làm công tác văn phòng à?
Ở Tam Dương thì tôi vẫn làm công tác như ở Vĩnh Tường
Bác làm ở Tam Dương đến năm nào?

Tôi làm 2 năm.
Là năm 49

Vâng.

Lúc đó  Pháp đã đánh chưa?

Chưa, lúc ấy pháp chưa đánh

lúc ấy bác làm gì

Tôi đi học trường phổ thông, học ở trường văn hóa của tỉnh ở tam dương
Bác học bao lâu
Mới đến tôi hoc đệ tam

Trường đấy có đông không

Đông

Bác có nhớ khỏang bao nhiêu học viên không ?
Độ 200 vì lúc ấy pháp chưa đánh tới các xã lên đấy học
Lúc Pháp đánh Tam Dương thì bác ở đâu
Tôi chuyển lên Lập Thạch vì trường Tam Dương chuyển lên Lập Thạch.
Hồi Pháp chiếm ở đây gia đình mình có bị thiệt hại gì không?

Gia đình tôi bố bị bắt, thu mất mấy lò gạch ra xây bốt.
Thế sau có thả ông không?
Sau nó cũng thả

Thế gia đình có đi tản cư không?

Không
Thế có bị lấy trâu bò hay bắt đi lính không

Không không ai bị bắt. Nhà tôi bị nó lấy 2 lò gạch, cái đỉnh đồng, mấy cái gường lò xo.
Là nó lấy của của mình thôi chứ cũng không bị bắt bắn gì
Thế hồi đó bác thoát li luôn à?

Vâng
Thế anh trai có  thoát li không hay có mình bác? Chỉ có bác thoát li cách mạng thôi à? Học trên Lập Thạch đến khi nào?
Tôi học đến hết chiến dịch Trần Hưng Đạo
Thế tham gia chiến dịch à?Đi phục vụ chiến dịch a?
Lúc bấy giờ tôi học ở đấy

Trường lúc bấy giờ có tham gia kháng chiến như thế nào?
Trường lúc bấy giờ, sau cũng này có một số đi  sư phạm,đi trung quốc
Chương trình học của bác thường là cái gì

Thì văn, toán, sử, lý, hóa…
Thế trường ấy sau cử về địa phương công tác hay thế nào.

Trường ấy là do con em ở tất cả các nơi chứ không phải  học xong là phânc ông tác được. học để đạt cái trình độ phổ thông cấp 2

Thế năm nào bác học xong

Tôi học chưa hết, sau chiến dịch Trần Hưng Đạo thì ta về phá tề..  Sau cơ sở của mình không đứng được phải chạy ra vùng tự do
Bác có về tham gia hoạt động ở nhà không?

Sau khi ra tôi về tôi bị bắt.
Bác học xong thì được cử công tác ở đây a?

Tôi đang học thì hôm hè tôi về định về nhà lúc bấy giờ vùng này mới là vùng tạm chiếm được nhưng mà dân vẫn đi lại đượchôm đáy  tối rồi hôm đấy tôi về nó phục kích ở toa đen ấy… Chưa đi được ngay mà cứ ở bên Lập Thạch mãi mới dám qua sông đi về bên này đến chỗ Bản Mạch thì đợi  gần sáng mới dám về làng
Bị tây bắt như thế nào?

Tôi về đến đấy chưa sáng, đêm thức chầu chực mãi để về, về đến đình nằm nghỉ ở đấy không may là ngủ thiếp đi mất nó đến không biết nó đá vào người mới biết thế là nó bắt thôi(cười)
Thế lúc ấy là nó bắt vu vơ thôi chứ

Vâng nó bắt vu vơ rồi là đông người chứ không phải ít.

Nó bắt làm gì

Thì nó cứ thấy người là nó bắt, đàn ông thanh niên là nó bắt. Tôi với một ông là gọi là Tư Hỉ cùng bị bắt với nhau.
Sau nó đưa về làm gì?

Sau nó đưa về bốt Sơn Tang xong, lúc bấy giờ vùng tôi là vùng  nó chưa lập được chính quyền vững chỉ gọi chưa nẵm vững chính quyền. sau 2 ngày thì nó thả về.

Thế nó nhốt 2 ngày.

Vâng. Lúc tôi về trong cặp vẫn có sách giáo khoa nó hỏi làm gì có sách thế này. Tôi bảo tôi là học sinh đi học nghỉ hè thì tôi về chứ có làm gì đâu trong cặp tôi vẫn có sách học đây này. thế rồi nó cho về
Thế 2 ngày nó có cho ăn cho uống, bắt làm gì không?

2 ngày thì chả làm gì

Thế nó có cho ăn uống gì không?

Không

Thế là nhịn đói?
Vâng, bắt ngày hôm trước thì hôm sau thả
Thế sau khi nó nó thả về thì lúc đó bác tiếp tục công tác như thế nào?

Lúc nó thả về, lúc sắp hết hè tôi với ông học cùng trở lại ra trường
Học tiếp đến năm nào?

Học tiếp gần năm nữa.

Thế khoảng đến năm 53 à?

Vâng

Thế lúc gần đi đánh Điện Biên Phủ bác có biết không, bác có được huy động đi giúp gì cho chiến dịch Điện Biên Phủ

Hồi bấy giờ tôi đang ở bộ đội

Thế bác vào bộ đội khi nào?

Tôi là thế này khi mà tôi thôi học thì tôi bị bắt về lần thứ 1 là ở bốt sơn tang tha về ra  học tiếp, sau thì tôi bị bắt lần 2.

Là lúc nào?

Tôi cũng không nhớ rõ nhưng mà tôi với  ông định xã đội phó được phân công về xem tình hình phản động xây bốt biếc nó hoạt động như thế nào đấy.
Hồi đấy là ai phân công, huyện à?

Xã.

Phân công nắm tình hình coi như về để trinh sát à?

Vâng phân công về xem tình hình bốt nó hoạt động thế nào, phân công vè thế thì tôi ở nhà được hôm trước đên hôm sau nó phát hiện ra tôi. Tôi với ông xã đội phó bị bắt lần nữa
Thế hồi đấy nó bắt trong tình huống thế nào có người chỉ à?

Không phải có người chỉ mà tôi bị bắt là không may, tôi có bà chị dâu bà ấy có anh em với nhà phó tổng ở đây mà phó tổng ở đây thì phản động hôm ấy nhà tôi có giỗ bố mẹ tôi thì biết rồi nhưng mà tôi không dám về nhà ăn sáng thế là để ở đó một mâm cỗ tối tôi định tối về nhà ăn, bà chị dâu tôi lại tuế tóa nói là hôm qua có mâm cỗ mà nay không thấy nữa…  Thế là nó nghi, nó đi sục… tôi với ông Định bị bắt
Lúc ấy bác bị bắt ở hầm bí mật à?
Không lúc đấy không có hầm đâu. Bị bắt ở nhà cái ông gọi là ông Soạn. Hôm trước thì có mình tôi ở nhà ông Soạn thôi hôm sau thì anh định ra đấy thì 2 anh em ở đấy.  Định là tối hôm đấy đi đấy nhưng mà vì chị dâu tôi nói thế nên nó cũng nghi có người ăn mâm cỗ thì là nó đi sục thế là 2 anh em tôi bị bắt, nó lại dẫn ra bốt.
Thế nó giam ở đấy lâu không, nó có đánh đập gì không?

Tôi ra đấy thì nó cũng không đánh đập gì nhưng mà anh định thì nó giam ở đấy xong nó giải đi Vĩnh Yên, tù ở Vĩnh Yên
Nó giải đi Vĩnh Yên à?

Vâng

Thế nó có tra hỏi gì không?

Vào Vĩnh Yên thì nó tra hỏi.

Thế nó tra hỏi như thế nào?

Nó hỏi thế về làm cái gì

Thì tốt nhất mình phải nói dối?

Vâng, rồi nó đánh cho một trận rồi nó nhốt tù

Nhốt tù ạ?

Vâng nó nhốt tù mấy tháng
Mấy tháng cơ a?

Vâng

Thế trong tù có đông không?

Đông lắm.

Thế là những người như thế nào?

Có người thì nó đi càn quét nó bắt có người thì hoạt động nó bắt được.
Cán bộ?

Vâng. Trên cái đồi gọi là căng nó đào một cái hố khá rộng nó làm nhà vòng quanh cái hố 
ấy xong nó ngăn thành từng ngăn một, nó dồn tất vào cái hố căng đây thép gai
Thế là nhà tù ấy nó cũng làm như là nhà tù kháng chiến đúng không?

Vâng.

Thế nó giam ở đấy đến năm bao nhiêu?
Đến mấy tháng, lần ấy nó bắt tôi ra đấy tháng 2 tháng gì đấy xong rồi nó bắt đi sang bên bốt đầu cầu Bạch Hạc làm bong ke.
Coi như là làm phu a?
Coi như là làm phu nó bắt đi lao động cho nó để xây bốt. hằng ngày thì nó cho ăn đến giờ thì nó xua đi làm là đào chỗ nào, đắp chỗ nào ke chỗ nào.

Thế rồi làm  sao ra được?

Sau cái lần ấy thì nó đưa tôi đi Hà Nội

Vậy a?

Vâng. Lúc bấy giờ quân của nó thì thường như ta thì có dân công còn nó thì không nó bắt tù cho đi cho đi thêo đấy có việc ………
Coi như là đi làm lao công?

Vâng
Nó bắt phải làm kiểu như phu a?

Vâng. Nó cai quản rồi thì nó bắt làm gì mình làm cái đấy gọi là cho ăn thế nào thì được thế thôi

Thế về hà nội thì nó giam ở đâu?

Nó đưa tôi lên hà nội được mấy ngày thì nó đưa tôi lên chỗ quỳnh lôi gì đấy, 2 ngày gì đấy sau rồi nó đưa ra nhà mày chai hải phòng, sau nó đưa ra uông bí

Nhà mày chai ở đâu?

Ở Hải Phòng.
Ra Uông Bí giam ở đâu?

Ra Uông Bí có chỗ thép gai chăng vùng rồi nó cho mình ở đấy

Ở đấy nó bắt làm gì?

Thì cũng đi làm hằng ngày thôi.

Cũng làm phu

Vâng cũng làm phu

Thế ở Uông Bí có lâu không?

1, 2 tháng gì đấy

Thế sau làm sao ra được

Hồi đó là không phải tôi ra được mà nó có lễ cắt toóng bọn ấy nó không chỉ riêng tù Vĩnh Yên

chúng tôi mà còn có những anh em bị nó bắt đi theo lâu rồi bao lâu thì tôi không rõ nhưng đến hồi đó  là tôi được thả theo mấy anh em kia

À thế là nó thả số ấy ra rồi nó cũng thả luyôn mình ra?
Vâng, cái đơn vị quân đội của nó có bọn nó có bọn tù này thì nó thả.

Thế là nó coi bác như là tù thường chứ không phải là tù chính trị hay tù binh để mà nó giam nó ta tấn khai thác các thông tin về quân sự, nó bắt mình coi như đi làm phu xong rồi nó thả ra?

Vâng.

Nó thả ra ở Uông Bí à?

Không ở Uông Bí xong ròi nó đưa về lại lại chỗ căng mái chai ở hải phòng rồi mới tha.

Thế là tha ở hải phòng.

Vâng.
Thế lúc tha ở hải phòng xong là nó thả mình ra ngoài đường à?

Không, nó cho mình tiền đi tầu đi xe.

Thế nó cho cả tiền à?

Vâng

Cho nhiều tiền không?

Tôi cũng không nhớ rõ đại khái là đủ vé xe về quê.

Sao đó bác đi đâu?

Sau đó tôi về nhà.
Sau khi về nhà bác tiếp tục làm những công việc như thê nào?

Tôi về nhà thì tôi cũng làm công việc bình thường thôi lúc bấy giờ có anh em ở vùng tự do về đi cơ sở
Bắt liên lạc lại?

Vâng bắt lien lạc lại rồi đào hầmbí mật cán bộ xã ở lập thạch nhười ta điều cán bộ về.

Thếlúc bấy giờ bác đón ông nào về ?

Ông dậu ông ấy với tôi là anh em con bác con dì 

Bác đào hầm cho ông dậu về?

Ông ấy về được vào nhà mình luôn nhà mình luôn, là an hem ông ấy là con bá tôi là con dì.

Thế cán bộ về là nhằm những nhà anh em thân tình?

Vâng.

Vừa được nuôi che chở cát giấu
Vâng.

Thế ông Dậu  giao công tác gì cho bác ?

Ông Dậu thì giao công tác cho tôi vừa là đi gây cơ sở đào hầm.

Rồi làm những công tác gì nữa?

Ông Dậu giao tôi làm trạm liên lạc nhận giấy tờ công văn từ bình dương đưa về.

Ông Dậu hồi ây làm cán bộ gì, chức gì?

Ông Dậu hồi đầu ông ấy là tản cư khi về gọi là gây cơ sở.
Thế là cán bộ xã chứ cũng không có cấp, chức gì à?

Vâng, cũng là cán bộ xã thôi chứ cũng không có cấp, chức gi.

Thế bác thì tuyên truyền được mấy cơ sở?
(Ngập ngừng)

 Được mấy người ?
Tôi được 2 người

Giao cho họ những công việc gì?

Họ cũng nắm tình hình thế thôi lúc nào có công việc gì thì.
Hồi đấy là năm bao nhiêu bác còn nhớ không ?.

Không nhớ được
Đã gần đến Điện Biên Phủ chưa?

Trước.

Trước có lâu không?

Trước khoảng độ 1 năm
Lúc mà chuẩn bị điện biên phủ thì bác tham gia những gì?

Lúc đó lại thế này. Khi tôi ở nhà mà ông dậu về làm .công tác phụ trách một trạm liên lạc chị Ngà ở bình dương chuyển đến thì tôi nhận sau đấy ít ngày tì nó càn  chúng tôi ị bất ngờ,sau chạy vào cánh đồng tôi lại bị bắt lần nữa
Cũng bị bắt nhiều, cũng gian truant đấy ạ?

Vâng, bị bắt 3 lần

Thế bị bắt ở đại đồng a?thế lần này có bị tra hỏi gì không?

Không bị tra hỏi gì
Thế nó tưởng mình là dân chạy a?

Vâng

Thế nó giam mình bao lâu

Khoảng độ 1, 2 tháng gì đấy

Bắt ở xã mà giam cũng lâu đấy?

Vâng. Nhưng mà không phải là nó tự tha nó bắt đưa vào tù xong rồi lại cũng đưa đi là phu.
Thế làn này nó đưa đi đâu.
Lúc đầu là ở Vĩnh Yên sau lại đưa xuống nhà tù Thành Đỏ ở Phúc Yên .Sau lại cho bọn tôi đi theo đơn vị Marốc về đóng ở Chèm, bây giờ là cái chỗ cầu Thăng Long, làm dân phu ở đấy.
Thế làm đấy đến hồi nào?

Làm tháng, 2 tháng gì đấy thì tôi ra được.

Ra thế nào chốn a?

Tôi chốn nhưng mà không phải chốn bình thường. ở đấy đồn bốt của nó hình ở trong là có một cái ao quân nó đóng ở đê quai. Tù cũng không có nhà tù to như ỏ Vĩnh Yên hoăc Phúc Yên mà cũng căng dây thép gai nhốt tù ở đấy, có lính canh. Tối thì như thế còn trưa thì các cổng bốt hai đầu đê có lính gác, tù ở trong thì  được tự do trưa  không bị nhốt anh nào muốn tằm giặt thì tự do thoải mái vì trong bốt mà. 
Tôi thì may hồi tôi đi học tôi biết tiếng pháp tôi làm thân  với một số anh lính Marốc đầu tiên thì cũng gọi là bình thường chào hỏi sau nó có cảm tình với mình thì dần dần tôi cũng  tuyên truyền tôi cũng nói tình hình là các anh cũng như chúng tôi đều bị Pháp bắt nó trở nên tốt với mình có cảm tình với mình, ăn uống đôi khi nó cũng để phần cho. 
Cái bờ đê thế này nó đào những cái hố cá nhân riêng từng thằng một ụ súng như thế. nó bảo hôm nay nó cho cái bánh vào đấy mà ăn, thì vào đấy chơi bời nói chuyện thoải mái lắm tốt, sau dần dần tôi bảo mày có thể cho tao ra. 

Trong đó có thằng đội xếp cai xếp mình tranh thủ gây cảm tình với nó một phần mình cũng phải khuyếch trương lực lượng của mình mạnh thế này thế kia, một phần nó cũng chán tây một phần nó cũng sợ thì đến lúc ấy thì cảm thấy nó cũng gã gã về phía mình có phần nó cũng căm tức nếu có dịp là nó theo.nó cũng hỏi bây giờ chúng tôi đi theo các anh chúng tôi về thế nào được, đời sống chúng tôi sống làm sao.? Thì nói là chúng tôi có phe xã hội chủ nghĩa từ trung quốc sang liên xô, thế thì nó cũng thấy là có thể anh sống được có thể anh về được quê nhà. Đánh giá một phần nghe nó cũng tin tưởng đến lúc này tôi bảo anh đồng ý cho tôi ra, các anh giúp đỡ chúng tôi được thì chúng tôi lấy bốt này dễ dàng thì là các anh có công, tốt thế là nó đồng ý cho ra. 
Ra thì ra bằng cách nào? Lúc ấy du kích của ta hoạt động mạnh từ Phúc Yên đến chỗ bốt đại nội đấy, tuy là đường liền nhưng mà chúng đi không dám đi bằng xe, đi là chúng ta đánh mìn hoặc phục kích nên là phải đi thuyền, đi từ bến chèn từ bên này sang bên kia bằng thuyền cao su có gắn máy, tôi mới bảo anh cho chúng tôi ra thì sau khi ra được. thì ở đấy lúc bấy giờ sau khi tôi ra có cái anh người bình dương cũng là du kích, là tù binh bị bắt tôi gặp tôi có rặn  anh ấy là anh ở trong đến khi tôi ra được ngòai anh  em có liên lạc gì thì anh cứ quấn vải vào tay như đứt buộc. ngoài người ta đưa gì cho anh thì anh nhận anh đưa cho thằng này thằng nay. 
Hôm đó thống nhất như thế rồi nó cho tôi ra bằng cách ở bên kia sông có người sang nó khiêng thuyền bằng cao su , nó nhận người xong rồi là mấy người. tức là nó nhận với thằng phụ trách tù ví dụ nó nhận chục người sau khi nhận nhau xong rồi cho xếp hàng,  đứng xếp hàng thì tôi sau, đi khiêng thuyền thì đi ra, lúc bấy giờ cái bốt đấy ra bến sông thì gần bãi ngô tốt thế là đi ra đến bãi ngô thì tôi rẽ ngang rồi đi vào làng rồi du kích đón.
Thế trước đấy là bác đã liên lạc được với du kích ở ngoài rồi?

Tôi chưa  liên lạc được với du kích nhưng mà khi vào đấy thì vì họat động du kích của mình là mạnh rồi nên người ta thấy người từ trong chạy ra là người ta đến, người ta cũng cảnh giác

Mình vào đầy thì người ta cũng hỏi mình chứ?
Vâng, tôi vào đấy thì người ta đưa đến gặp anh tần xã đội trưởng tôi trình bày ở trong chúng tôi đã làm được như thế này thì ra đây cũng nói lại cho các anh biết tình hình nếu mà các anh muốn làm theo cách cuả tôi thì ta lấy được bốt này dễ dàng vì cái dãy đê này hàng chục thằng nó canh gác theo dọc đê thì ta liên lạc với nó thì dễ dàng thôi, thế là anh ấy cho chén một bữa(cười) xong rồi tối anh ấy chắc cũng chưa tin, tôi nhận định như thế anh ấy bảo: bây giờ anh cho biết như thế thì ban chỉ huy chúng tôi trao đổi bây giờ anh cứ ra chúng tôi sẽ theo kế hoạch của anh chúng tôi làm. 
Khi tôi ra thì sang hôm sau thì ra vùng tự do được. Bấy giờ du kích khá đông mình không biết được, có người dẫn đường đến sang hôm sau thì ra đến vùng tự do. Về bên Tâm Liên, Lập Thạch đến chỗ gọi là Liễn Sơn là vùng của ta đấy có trạm công an họ đưa tôi vào  ở đấy, lúc bấy giờ không phải được về ngay mà các ông ấy còng tay lại các ông ấy đưa vào trại giam Ba Lạc một hôm.

Đến hôm sau thì đưa ra hỏi:Tây nó cho anh ra cho giao cho anh việc gì ? 
Tôi mới trình bày như thế, ông phụ trách mới hỏi ông nói với nó như thế nào nói lại tôi nghe xem nào? thế ông nghe xong ông ấy ghi vào giấy xong đâu vào đấy rồi ông ấy . tôi ở đấy khoảng 20 ngày gì đấy .đúng là trại giam của ta toàn bắt những tay phản động vào đấy xung quanh rào nứa, ao vào đấy thì tôi không phải còng tay nữa cũng bình thường như thế này nhưng mà ăn uống thì khắc khổ lắm được 1 bát cơm những người khá vào đấy hồ sơ rõ ràng rồi thì thằng thì cùm sấp, thằng cùm chân thằng cùm quặp, tôi lúc bấy giờ là thuộc cái dạng bán tín bán nghi rồi nhưng mà không việc gì, 
Sau các ông ấy gọi lên các ông ấy cho biết là theo như chúng tôi được biết về lời khai của anh và về tình hình thế thì hôm nay trả tự do cho anh ông ấy cho biết là may mắn căn cứ vào 1 số lời khai của lính Marốc nó chạy ra thì chúng tôi biết được lời khai của anh là đúng, hôm nay cho anh được tư do về.
Thế sau mình có đánh được cái bốt đáy không?

Sau thì tôi cũng không biết vì sau khi ra đấy xong tôi lại đi bộ đội.

Đi bộ đội thì ở đơn vị nào?
Tôi ở 316.

Thế thì có đánh Điện Biên đấy chứ?

Vâng, có.
316 là ông Lê Trọng Tấn làm đại đoàn trưởng à?

Ông Lê Quảng Ba.

Bác đánh những trận nào?

Tôi ở đơn vị chặn viện ở Thượng Lào

À đi chặn viện?

Vâng, chặn đường từ Nặm Bản…

Thế có đánh nhau không?
Có đánh 1 trận, nó định rút về Điện Biên thì đơn vị của tôi án ngữ ở đấy... thế là nó lại phải rút về đồn

Lúc mà đánh xong trận điện biên thì bác như thế nào

Xong trận Điện Biên thì đơn vị chúng tôi rút về cùng tập trung với trung đoàn hành quân về Thanh Hóa. Lúc đầu định hành quân cấp tốc về các tỉnh đồng bằng nhưng mà đánh trận Điện Biên nó thua rồi thì thôi.
Thế là bác 3 lần bị địch bắt và một lần bị ta giam lỏng nữa.

Đâu giam thật chứ.(cười)

Không thì cũng phải  xác minh lời khai chứ lỡ mà đich phái ra chá hàng chẳng hạn thì 
các anh cũng phải xác minh. Sau này mình cũng không biết là có đánh được cái bốt đó không a?
Không biết.
Nếu mà đánh được cái bốt đó theo kế hoạch của bác thì hay quá.?

Vâng nếu được thế thì nhẹ nhàng quá. Tôi tiếc lắm.
Đấy là bốt Đại Độ a?

Vâng bốt Đại Độ.

Để cháu về tìm xem là có đánh được cái bốt đó không, nếu mà lấy được một cái bốt bằng địch vận dễ dàng như thế thì chắc cũng ghi vào sử đấy ạ?

Vâng. Hồi bấy giờ tôi ra gặp anh xã đội trưởng là anh Tần. Tôi trình bày lại trực tiếp cái công việc của tôi làm cái bờ đê nó như thế này thì bốt Đại Độ là ở bên này sông. Phía đằng Vĩnh Phúc đóng trên một cái đê quai, Phúc Yên mà đi xuống là đi đường này nhưng du kích hoạt động mạnh nên nó không đi được cứ phải đi theo đường này là đi sang đường Hà Nội đi sang Chèm sau rồi mới đi sang bên này
Thế sau hòa bình lập lại bác tham gia công tác gì nữa?

Sau khi hòa bình lập lại tôi đi làm nghề dạy học

À đi dậy học ạ?giáo viên trường gì?

Giáo viên trường phổ thông, cấp 1

Giào viên xã gì?

Nhiều xã.lúc đầu thì huyện họ điều tôi đến xã tam phúc đạy ở đó 1 năm sau thì đưa tôi dạy trường bổ túc văn hóa là trường miền.thì dạy cán bộ các xã.

Hồi cải cách ruộng đất trước năm 53 thì ở đây có triển khai không?

Có, ở đây có cải cách ruộng đất.

Nhưng mà đấy là sau hòa bình, trước ấy?

Trước thì không.

Hồi đó gia đình mình có bị qui gì không?

Gia đình tôi là trung nông, có một vài người bảo cái gia đình đó phú nông(cười)
Là nâng thành phần?

Vâng.

Bác có ghi lại những kỷ niệm của bác hồi kháng chiến không?

Tôi chả ghi gì cả.

Thế có được tặng thưởng giấy khen, bằng khen gì không?

Có được huy chương chiến sĩ vẻ vang . sau hòa bình các ông ấy làm huân chương hạng 2.

Bác có được công nhận là cán bộ tiền khởi nghiã không?
Tôi được công nhận là lão thành cách mạng.

Lão thành cách mạng là tiền khởi nghĩa đấy.?

Không các ông ấy chia ra làm 2 thứ những ai hoạt động trước năm 45.

Bác họat động trước hay sau?

Tôi hoạt động trước. Những người từ tháng giêng năm 45 đến tháng đến 19-8 là xếp vào tiền khởi nghĩa. Còn từ tháng 12 -1944 trở về trước là lão thành cách mạng. Tôi được công nhận là lão thành cách mạng.
Thế bác là trên cả tiền khởi nghĩa chứ?

Vâng.

Thế thường bác có hay kể chuyện cho con chúa trong nhà về hoạt động của bác trong thời chống pháp không?

Cũng đôi khi.

Bác có đi kể chuyện cho các cháu ở trường học không?
Không trường học tôi it đi.chỉ các cháu ở nhà hỏi gì nói nấy.
Thế là chỉ kể chuyện cho con cháu trong nhà thôi. Thế các cháu có thích nghe không?

Cũng ít.

Bác là xây dựng với bác gái đầu tiên năm bao nhiêu?

Tôi (ngập ngừng).năm 56, 57 gì đấy tôi lây 1 bà.
Là 30 tuổi?

Vâng, sau thì không  ở được với nhau, không có con.
Thế bác xây dựng với…
Năm 60

Bác được mấy anh chị a?

Tôi được 6.
Anh thứ nhất  năm nay bao nhiêu ạ?

Trên 40 là con gái sau đến con trai nhưng bị mất rồi, còn đứa thứ 3 ở làng bên

Làm nghề gì, cũng làm ruộng ạ?

Nó làm nghề lái máy ủi.

Công nhân?

Vâng, công nhân nhưng công nhân tự do.

(H ết băng ghi âm ngày 30 tháng 11 năm 2008)
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